
STT Vị trí Số lượng Yêu cầu chuyên môn Yêu cầu Tin học, ngoại ngữ

A MẦM NON 22

1 Giáo viên Mầm 
non 16 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục 

mầm non trở lên

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

2 Nhân viên văn 
thư 5

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành 
hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ 
học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp.

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ) 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 
năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ) nếu bằng chuyên 
môn là bằng Đại học; sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ 
tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  

(chứng chỉ) nếu bằng chuyên môn là bằng Trung cấp hoặc 
Cao đẳng.

3 Nhân viên thư 
viện 1

Có bằng Trung cấp trở lên chuyên ngành Thông 
tin - Thư viện. Trường hợp có bằng Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 
ngành thông tin  - thư viện do cơ quan tổ chức 

có thẩm quyền cấp.

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ) 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 
năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ) nếu bằng chuyên 
môn là bằng Đại học; sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ 
tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  

(chứng chỉ) nếu bằng chuyên môn là bằng Trung cấp hoặc 
Cao đẳng.

B TIỂU HỌC 23

1 Giáo viên Văn 
hóa 12 Đại học sư phạm Tiểu học hoặc Đại học Giáo 

dục Tiểu học trở lên

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)
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2 Giáo viên Tiếng 
Anh 5 Đại học sư phạm Tiếng Anh hoặc Đại học Tiếng 

Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trở lên

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

3 Giáo viên Tin học 3 Trình độ Đại học sư phạm Tin hoặc Đại học Tin 
học có chứng chỉ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

4 Giáo viên Tổng 
phụ trách 1 Có bằng Đại học SP Đoàn đội hoặc có bằng phù 

hợp và có chứng chỉ Đoàn đội

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

5 Nhân viên Văn 
thư 2

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành 
hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ 
học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp.

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ) 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 
năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ) nếu bằng chuyên 
môn là bằng Đại học; sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ 
tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  

(chứng chỉ) nếu bằng chuyên môn là bằng Trung cấp hoặc 
Cao đẳng.

C THCS 24

1 Giáo viên Ngữ 
văn 5 Trình độ Đại học sư phạm  Văn  hoặc ĐH  Văn 

có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

2 Giáo viên Toán 6 Trình độ Đại học sư phạm Toán hoặc Đh Toán 
có chứng chỉ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

3 Giáo viên Tiếng 
Anh 2 Trình độ Đại học sư phạm tiếng Anh hoặc Đh 

Tiếng Anh có chứng chỉ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

4 Giáo viên Lịch sử 3
Trình độ Đại học sư phạm Lịch sử; sư phạm 

Văn sử hoặc Đh Lịch sử, ĐH Văn sử có chứng 
chỉ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

5 Giáo viên Địa lí 1 Trình độ Đại học sư phạm Địa lí, Văn địa hoặc 
Đh Địa lí, ĐH Văn địa có chứng chỉ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)



6 Giáo viên Sinh 
học 1 Trình độ ĐH sư phạm Sinh học hoặc ĐH Sinh 

học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

7 Giáo viên Vật lí 1
Trình độ ĐH sư phạm Vật lí, sư phạm Toán lí 

hoặc ĐH Vật lí, ĐH Toán lí có chứng chỉ nghiệp 
vụ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

8 Giáo viên Hóa 
học 1

Trình độ ĐH sư phạm Hóa học, sư phạm Toán 
hóa hoặc ĐH Hóa học, ĐH Toán hóa có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

9 Giáo viên Mĩ 
Thuật 1 Trình độ ĐH sư phạm Mĩ thuật hoặc ĐH Mĩ 

thuật có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ); 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ)

10 Nhân viên văn 
thư 3

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành 
hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ 
học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp.

Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (chứng chỉ) 
Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung 
năng lực ngoại ngữ Việt Nam (chứng chỉ) nếu bằng chuyên 
môn là bằng Đại học; sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ 
tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  

(chứng chỉ) nếu bằng chuyên môn là bằng Trung cấp hoặc 
Cao đẳng.



Số TT Trường Vị trí, số lượng 
cần tuyển dụng Ghi chú

1 MN Anh Dũng 01 nhân viên văn thư

2 MN Đa Phúc 03 giáo viên Mầm non 

3 MN Hải Thành 01 nhân viên văn thư;
01 nhân viên thư viện

4 MN Hòa Nghĩa 06 giáo viên 
01 nhân viên văn thư

5 MN Hưng Đạo 04 giáo viên mầm non
01 nhân viên văn thư

6 MN Tân Thành 03 giáo viên mầm non
01 nhân viên văn thư

1 Anh Dũng
03 giáo viên Văn hóa; 
01 giáo viên tiếng Anh; 
01 giáo viên Tin 

2 Đa Phúc 01 giáo viên tiếng Anh

3 Hải Thành
02 giáo viên Văn hóa; 
01 giáo viên tiếng Anh; 
01 vị trí nhân viên văn thư

4 Hòa Nghĩa

01 giáo viên Văn hóa; 
01 giáo viên tiếng Anh; 
01 giáo viên Tin học; 
01 giáo viên Tổng phụ trách

5 Hưng Đạo 02 Giáo viên Văn hóa; 
01 vị trí nhân viên văn thư

6 TH &THCS Tân Thành
(bậc Tiểu học)

04 giáo viên Văn hóa; 
01 giáo viên tiếng Anh;
01 giáo viên Tin học

UBND QUẬN DƯƠNG KINH

I BẬC MẦM NON: 22 chỉ tiêu

II BẬC TIỂU HỌC: 23 chỉ tiêu

III BẬC THCS: 24 chỉ tiêu

CƠ CẤU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số:                 /TB-UBND ngày 13/6/2024 

của UBND quận Dương Kinh)



1 THCS Anh Dũng 01 giáo viên Văn; 
01 giáo viên Sử

2 THCS Đa  Phúc 

01 Tiếng Anh; 
01 giáo viên môn Văn; 
01 giáo viên Toán; 
01 Nhân viên Văn thư

3 THCS Hải Thành

01 giáo viên môn Văn; 
01 giáo viên Sinh; 
01 giáo viên Địa; 
01 giáo viên Tiếng Anh

4 THCS Hòa Nghĩa

01 giáo viên Văn; 
01 giáo viên Toán; 
01 giáo viên Sử; 
01 giáo viên Vật lí

5 THCS Hưng Đạo

02 giáo viên Toán, 
01 giáo viên Hóa; 
01 giáo viên Mĩ thuật;  
01 Nhân viên văn thư

6 TH-THCS Tân Thành
(bậc Trung học cơ sở)

02 giáo viên Toán; 
01 giáo viên Văn;  
01 giáo viên Lịch sử; 
01 nhân viên văn thư
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